Ngày soạn: ……..           Ngày dạy:  ……………….           Tiết KHDH: 

1.Tên CĐ: MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC 

2. Mục tiêu bài học

1- Kiến thức:

Biết được thế nào là nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc

2- Kĩ năng:

Biết thực hiện các nghĩa vụ đạo đức liên quan đến đến bản thân

Biết giữ gìn danh dự, nhân phẩm, lương tâm của mình; biết phấn đấu cho hạnh phúc của bản thân và XH.

3-Thái độ: 

+ Coi trọng việc giữ gìn lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc

+ Tôn trọng nhân phẩm, danh dự của người khác

Bước 3. Phương tiện, thiết bị sử dụng, phương và định hướng phát triển năng lực

a. Phương tiện, thiết bị sử dụng, phương pháp

- SGK, SGV GDCD 10, chuẩn kiến thức kĩ năng môn GDCD.

- Sách TH Mác-Lênin, bài tập tình huống GDCD 10.

- Những nội dung có liên quan đến bài học.

- Thuyết trình, thảo luận,  đàm thoại, quan sát trực quan.

- Sơ đồ,bảng phụ liên quan đến bài học.

b. Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác

-Năng lực chuyên biệt: Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi; năng lực giải quyết vấn đề, tự học;  Sáng tạo; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngôn ngữ; .…

Bước 4. Xây dựng bảng mô tả các mức độ nhận thức

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Ghi chú

	Bài 9. 

Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội.
	-Trình bày được con người là chủ thể của lịch sử, sáng tạo ra lịch sử


	- Hiểu được mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội do con người tạo ra.
- Hiểu được con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội, phát triển xã hội phải vì hạnh phúc của con người.
	Đồng tình, tích cực tham gia các hoạt động vì sự sự phát triển của đất nước, của nhân loại.
	Biết phê phán đấu tranh những hành vi đi ngược lại với mục tiêu phát triển của con người và ủng hộ những hành vi vì con người
	


5. Tiến trình dạy học
1. Khởi động

* Mục tiêu:

- Kích thích HS tự tìm hiểu ý nghĩa của bài hát 

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận thức, quan sát.

* Cách tiến hành

- GV cho HS nghe hoặc xem đoạn phim về sự hoàn lương của một người phạm tội. Sau đó hỏi:

- Nhân vật đã phạm tội gì, day dứt ra sao?

- Ý thức về sự thay đổi những hành vi của nhân vật gọi là gì? 
* Sản phẩm
Các em thân mến !

Cuộc đời mỗi con người, tương lai của mỗi gia đình, cũng như tiền đồ của đất nước và dân tộc không chỉ được dẫn lối, mở đường bởi những kiến thức khoa học, những kỹ năng sống mà chúng ta đang không ngừng được tiếp cận, thâu nhận, rèn luyện mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm, lương tâm và một trí thông minh nội tâm đang được nảy nở, định hình, hiện hữu và dẫn lối trong tâm hồn mỗi người. François Rabelais đã từng nói: “Tri thức mà không có lương tâm chỉ là sự bại hoại tâm hồn”.
 Hàng ngày, giữa biết bao mối quan hệ xã hội và những áp lực, đua chen của cuộc sống, để tự hoàn thiện và phát triển, mỗi chúng ta không ngừng phải đối diện và đấu tranh với chính mình. Hành trình để tự hoàn thiện, để vươn tới hạnh phúc của mỗi người không thể thiếu vắng sự ý thức về bổn phận, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; sự day dứt hay nhắc nhở của lương tâm trước, trong và sau mỗi suy nghĩ, thái độ, hành vi; việc bảo vệ, trau dồi phẩm giá, danh dự và lòng tự trọng,.... Những nội dung này sẽ được đề cập và làm rõ trong bài học tiếp theo: bài 11 Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học.
c, Hoạt động của thầy và trò: 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Đơn vị kiến thức 1 : Đọc hiểu và thuyết trình Nghĩa vụ

* Mục tiêu: 

- Nêu được khái niệm nghĩa vụ và bài học rutsra từ thực hiện nghĩa vụ.

- Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích để hình thành năng lực tự học, tự nhận thức, giải quyết vấn đề.

* Cách tiến hành: 
- GV thuyết trình : Phạm trù Đạo đức học bao gồm những khái niệm đạo đức cơ bản phản ánh những đặc tính căn bản, phổ biến nhất của những hiện tượng đạo đức trong xã hội. Phạm trù đạo đức học bao gồm những phạm trù cơ bản : Nghĩa vụ, lương tâm, nhân phảm, danh dự, hạnh phúc, thiện ác... Trong khuôn khổ bài học này, chúng ta chỉ tìm hiểu một số phạm trù cơ bản nhất.

- Giáo viên cho học sinh đọc và trao đổi hai ví dụ trong sách giáo khoa trang 68 sau đó đặt ra các câu hỏi vấn đáp cho học sinh trả lời.
      ? Em hãy kể ra một số nghĩa vụ mà bản thân em hoặc gia đình em đã từng thực hiện ?

     ? Vì sao chúng ta phải thực hiện các nghĩa vụ của mình ?
     ? Có ý kiến cho rằng chỉ những người đã đến tuổi trưởng thành mới phải thực hiện nghĩa vụ của mình còn những người khác thì không. Em có đồng ý với ý kiến trên hay không ? Tại sao ?
     ? Nghĩa vụ là gì ? 

     ? Tại sao nghĩa vụ lại là đặc trưng riêng có chỉ có ở con người ? Con vật có thực hiện nghĩa vụ không ?

     ? Bài học rút ra từ nghĩa vụ giữa cá nhân với tập thể ntn ?

* Sản phẩm: Khái niệm và bài học rút ra khi thực hiện nghĩa vụ   

GV bổ sung, chốt lại: Ý kiến trên không đúng, vì nghĩa vụ là yêu cầu chung được xã hội đặt ra áp dụng cho tất cả mọi người. Thực hiện nghĩa vụ cũng chính là cách thể hiện trách nhiệm trước người khác, cộng đồng và xã hội. Con người sống trong xã hội ai cũng có những nhu cầu và lợi ích nhất định cần được thỏa mãn để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của bản thân. Muốn vậy, con người cần phải lao động để tạo ra của cải vật chất và tinh thần. Lao động và đời sống XH đòi hỏi mỗi cá nhân phải có ý thức hòa hợp với người khác, đặt nhu cầu và lợi ích của cá nhân trong lợi ích của toàn xã hội. Tuy nhiên, mỗi cá nhân dù cố gắng đến đâu cũng không thể tự thỏa mãn nhu cầu và lợi ích nếu không có sự kết hợp với người khác và XH. Ý thức của cá nhân về các mối quan hệ này được gọi là nghĩa vụ. Trẻ em cần được đi học. Muốn vậy cần phải có trường học, thầy cô giáo...Vậy, nghĩa vụ đặt ra cho cha mẹ và mọi người trong XH là nộp thuế, NN trích 1 phần ngân sách xây trường lớp, trả lương cho GV. Con người cần có cuộc sống tự do, bình đẳng, hòa bình. Vậy nghĩa vụ đặt ra là phải tham gia bảo vệ tổ quốc. Do vậy, nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội.
Đơn vị kiến thức 2:   Đọc hiểu khái niệm lương tâm

* Mục tiêu: 

- Nêu được khái niệm và trạng thái của lương tâm.

- Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích để hình thành năng lực tự học, tự nhận thức, giải quyết vấn đề.

* Cách tiến hành: Giáo viên cho HS đọc tình huống trong SGK và đưa ra các ví dụ cho HS trả lời
      ? Cảm giác hối hận của bà A được gọi là gì ? Nó tác động ntn đến bà ấy ?

GV tiếp tục đưa ra các tình huông cho HS nhận xét :

     ? Trên đường đi học, nhặt được ví tiền H đã nhờ nhà trường trả lại cho người mất.

      ? Quán cafe X bị mất khách, trong khi đó quán cafe Y bên cạnh lại rất đông khách. Chủ quán X đã ngầm thuê người đến phá quán Y. Biết vậy chủ quán Y đã tự thu xếp ổn thoả không làm ảnh hưởng đến danh dự của quán X.

Cho HS trả lời câu hỏi : ? Em có nhận xét gì về hành vi của bạn H, của chủ quán X, Y ?
HS trả lời. GV đặt tiếp câu hỏi 
  1. Các cá nhân tự đánh giá điều chỉnh hành vi của mình như thế nào ? Năng lực tự đánh giá đó gọi là gì ? Thế nào là LT ?

2. Hãy kể ra 3 việc làm gần đây nhất khiến cho em cảm thấy lương tâm của mình thanh thản.

3. Hãy kể ra 3 việc làm gần đây nhất khiến cho em cảm thấy lương tâm của mình cắn rứt.

4. Em đã làm gì để tự rèn luyện và giữ gìn cho mình một lương tâm trong sáng ?

5. Theo em lương tâm cắn rứt có ý nghĩa tích cực hay không ? Vì sao ?
- HS trả lời

- GV bổ sung
* Sản phẩm : HS nêu được khái niệm, hiểu trạng thái của lương tâm, biết rèn luyện để trở thành người có lương tâm.
GV chốt lại : Trong cuộc sống, những người có đạo đức luôn tự xem xét, đánh giá mối quan hệ giữa bản thân với những người xung quanh, với XH. Trên cơ sở đó, cá nhân biết tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp với các chuẩn mực đạo dức. Đó là lương tâm. LT tồn tại ở 2 trạng thái. Trạng thái thanh thản của LT giúp con người tự tin hơn vào bản thân, phát huy được tính tích cực của mình. Trạng thái cắn rứt của LT giúp cá nhân tự diều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với các cuẩn mực đạo đức.

LT là đặc trưng của đời sống đạo đức , là yếu tố nội tâm làm nên giá trị  đạo đức của con người. Nhờ LT mà những cái tốt đẹp trong đời sống được duy trì và phát triển. Do đó, đòi hỏi mỗi cá nhân phải có LT mà còn phải biết giữ gìn LT.
Đơn vị kiến thức 3 : Đặt vấn đề tìm hiểu làm thế nào để trở thành người có lương tâm. 
* Mục tiêu: 

- biết rèn luyện để trở thành người có lương tâm.
- Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích để hình thành năng lực tự học, tự nhận thức, giải quyết vấn đề.

* Cách tiến hành: 
- GV đặt vấn đề : Có ý kiến cho rằng lương tâm của mỗi người mang tính bẩm sinh, di truyền. Em có đồng ý với ý kiến trên hay không ? Tại sao ?
- HS trả lời.
GV kết luận: Không đồng ý, vì lương tâm là kết quả của quá trình giáo dục, nhận thức, tu dưỡng và rèn luyện của mỗi người.

- Theo em, con người có thể đánh mất lương tâm của chính họ hay không ? Tại sao ?
* Sản phẩm : HS biết rèn luyện để trở thành người có lương tâm.
GV kết luận: Người có lương tâm cũng có thể đánh mất lương tâm của mình bất cứ lúc nào nếu không chịu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện. Do đó, trong cuộc sống không chỉ đòi hỏi mỗi cá nhân phải có lương tâm mà còn phải biết giữ gìn lương tâm. Để giữ gìn lương tâm đòi hỏi mỗi chúng ta phải :


	1. Nghĩa vụ

a. Nghĩa vụ là gì ?

- Khái niệm: Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội.

- Bài học :

+ Cá nhân phải biết đặt nhu cầu lợi ích xã hội lên trên. Đồng thời hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung.

+ Xã hội phải có trách nhiệm đảm bảo nhu cầu lợi ích chính đáng đối với cá nhân.

b. Nghĩa vụ của người thanh niên VN hiện nay(Đọc thêm)

2. Lương tâm.

a. Lương tâm là gì ?

- KN : Lương tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội.

- Lương tâm tồn tại ở hai trạng thái :

+ Lương tâm thanh thản

+ Lương tâm cắn rứt

b. Làm thế nào để trở thành người có lương tâm
- Thường xuyên rèn luyện đạo đức theo quan điểm tiến bộ

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bản thân một cách tự giác

- Bồi dưỡng tình cảm trong sáng trong quan hệ giữa người với người.


	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Đơn vị kiến thức 1 : Thảo luận nhóm, đàm thoại tìm hiểu nhân phẩm

* Mục tiêu: 

- Nêu được khái niệm nhân phẩm danh dự, biểu hiện của nhân phẩm, danh dự, đánh giá được người có nhân phẩm, danh dự.

- Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích để hình thành năng lực tự học, tự nhận thức, giải quyết vấn đề.

* Cách tiến hành: 
GV cho câu hỏi đàm thoại
1. Em hãy chỉ ra một số phẩm chất của con người mà em biết.

2. Em có những phẩm chất đó hay không ?

3. Những phẩm chất đó có vai trò như thế nào đối với mỗi chúng ta ?

4. Vậy toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được gọi là gì ?

5. Vậy, theo em nhân phẩm là gì ?
- HS trả lời, GV nhận xét bổ sung

- GV chia nhóm và yêu cầu học sinh đọc các ví dụ trong SGK (trang 71) thảo luận để chỉ ra những sự khác nhau giữa người có nhân phẩm và người thiếu nhân phẩm, cho ví dụ minh họa (trả lời trên phiếu học tập). 
- HS thảo luận, cử đại diện trình bày

* Sản phẩm : HS nêu được khái niệm và biểu hiện của nhân phẩm

GV kết luận: Để trở thành người có nhân phẩm đòi hỏi mỗi chúng ta phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện đúng bổn phận, trau dồi lương tâm, giữ gìn phẩm giá của mình đồng thời cũng luôn tôn trọng nhân phẩm và danh dự của người khác. Trong bất kì xã hội nào người có nhân phẩm luôn được xã hội đánh giá cao, vì vậy mỗi chúng ta cần phải phấn đấu trở thành người có nhân phẩm và luôn ý thức giữ gìn nhân phẩm.
Đơn vị kiến thức 2 : Nêu vấn đề tìm hiểu danh dự   

* Mục tiêu: 

- Hiểu được khái niệm danh dự, tự trọng, tự ái.

- Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích để hình thành năng lực tự học, tự nhận thức, giải quyết vấn đề.

* Cách tiến hành: 
GV nêu vấn đề: Em có đồng ý với ý kiến sau hay không ? Tại sao ?
“Danh dự không là gì cả đối với một số nguời nhưng là tất cả đối với những người chân chính”. HS trả lời.

GV hỏi: Theo các em, danh dự của một con người phụ thuộc vào những yếu tố nào ?  Vậy, danh dự là gì ? HS trả lời.

GV bổ sung, kết luận: Danh dự của một con người phụ thuộc vào những giá trị tinh thần, đạo đức của chính người đó và sự thừa nhận, đánh giá của dư luận xã hội. Danh dự là nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận. Do đó, muốn có danh dự thì trước hết phải là người có nhân phẩm. Danh dự là động lực thúc đẩy chúng ta hành động theo lẽ phải, theo những quy tắc, chuẩn mực đạo đức tiến bộ.

Danh dự là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó.
- GV hỏi : Điều gì đã thôi thúc mỗi chúng ta tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình?
- HS trả lời, GV bổ sung : Đó là lòng tự trọng. Theo các em, người có lòng tự trọng thường có những biểu hiện gì ? Người có lòng tự trọng biết làm chủ các nhu cầu của bản thân, kiềm chế được các nhu cầu, ham muốn không chính đáng và cố gắng tuân theo các quy tắc, chuẩn mực đạo đức tiến bộ của xã hội, đồng thời biết quý trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.
 - GV hỏi : Thế nào là sự tự ái ? sự tự ái thường có lợi hay có hại ? Tại sao ?
- HS trả lời , GV bổ sung :  Thường có thái độ bực tức, khó chịu, giận dỗi khi bị ai đó phê phán, không muốn nghe những lời khuyên bảo của những người xung quanh. Sự tự ái thường có hại hơn là có lợi, vì khi tự ái chúng ta dễ rơi vào sai lầm và dễ có những thái độ, hành vi thiếu sáng suốt.  
- GV nêu câu hỏi : Để có danh dự và nhân phẩm HS phải làm như thế nào ?

- Hs trả lời 
GV nhận xét bổ sung : người có nhân phẩm là người có lương tâm, có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh, luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ đạo đức đối với xã hội và người khác, biết tôn trọng các quy tắc chuẩn mực đạo đức tiến bộ. Cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì cá nhân có lòng tự trọng, Người có lòng tự trọng biết kiềm chế những ham muốn không chính đáng, thực hiện hành vi đúng chuẩn mực đạo đức tiến bộ, đồng thời tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người khác.

Đơn vị kiến thức 3 : Đọc hiểu hạnh phúc

* Mục tiêu: 

- Nêu được khái niệm hạnh phúc.

- Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích để hình thành năng lực tự học, tự nhận thức, giải quyết vấn đề.

* Cách tiến hành: HS đọc phụ lục 2 để trả lời câu hỏi :

HẠNH PHÚC LÀ GÌ ?

Hạnh phúc là những gì bạn thấy trên gương mặt một người mẹ khi thấy hình hài đứa con bé bỏng khỏe mạnh chào đời.

Hạnh phúc là niềm vui của một ông bố trẻ khi dang rộng vòng tay đón lấy đứa con chới với sà vào lòng sau những bước chân chập chững đầu tiên.

Hạnh phúc đó lớn dần theo từng ngày con khôn lớn, từng khoảnh khắc sẻ chia và từng bước chân con bước vào đời.

Hạnh phúc là những giây phút thảnh thơi cùng bạn bè tụ tập sau mỗi giờ học căng thẳng.

Được nói những gì mình thích, làm những việc mình muốn và sống hồn nhiên với những gì mình có.

Hạnh phúc là khi thấy thằng bạn thân hớt hải chạy đến trong cơn mưa chỉ để thấy rằng bạn vẫn ổn. Là biết rằng có một người luôn lắng nghe, luôn đồng cảm, luôn sẻ chia và luôn bên bạn mỗi lúc bạn cần bằng một sự quan tâm và tình cảm chân thành nhất.

Hạnh phúc là khi biết rằng có những người luôn đứng sau bạn, dõi theo từng bước chân bạn đi, nở nụ cười mãn nguyện mỗi lúc bạn thành công, động viên mỗi lúc bạn vấp ngã và rơi nước mắt khi bạn gặp phải những khổ đau trong đời.

Và hạnh phúc là khi có thể cầm tay một ai đó để cùng bước phía cuối con đường! 

Có thể người đó không thể mang lại cho bạn một cuộc sống đầy đủ vật chất nhưng bạn có thể nhận được một tâm hồn giàu sang tình cảm.

Có thể đó là một người không hoàn hảo nhưng bạn luôn nhận được từ người đó một tình yêu trọn vẹn.

Có thể tình yêu của người đó không thể xóa tan mọi đau khổ và tổn thương bạn gặp phải trong đời nhưng chắc chắn người đó sẽ không bỏ rơi bạn lúc khó khăn, thất bại.

Nhưng đôi khi hạnh phúc cũng đơn giản chỉ là…

Là bữa cơm đầm ấm quây quần của một đứa con xa quê trở về với tổ ấm sau những tháng ngày lưu lạc.

Là khi cho đi một tình yêu không vụ lợi.

Là khi được nhận một sự hi sinh không cần đền đáp.

Là khi bạn luôn có một mục tiêu phía trước để vươn đến.

Là khi bạn nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn và hài lòng với những gì mình đạt được.

Còn bạn, bạn có đang hạnh phúc không ?

GV hỏi :

1. Em có đồng ý với quan niệm về hạnh phúc mà bạn vừa đọc hay không ?

2. Quan niệm về hạnh phúc của mọi người trong xã hội có giống nhau hay không ? Tại sao ? Em quan niệm thế nào là hạnh phúc ?
HS trả lời

GV kết luận: Quan niệm về hạnh phúc của mọi người trong xã hội không giống nhau vì bên cạnh việc phụ thuộc vào những tiêu chuẩn, sự thừa nhận và đánh giá của xã hội, quan niệm về hạnh phúc còn phụ thuộc vào cảm nhận, đánh giá của từng cá nhân. Dù tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về HP, nhưng tựu chung, HP là cảm xúc vui sướng hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu chân chính lành mạnh về vật chất và tinh thần.
	3. Nhân phẩm và danh dự

a. Nhân phẩm

- Khái niệm : Là toàn bộ những phẩm chất mà con người có được. Nói cách khác, nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người.

- Biếu hiện của nhân phẩm :

+ Có lương tâm trong sáng

+ Có nhu cầu vật chất lành mạnh

+ Thực hiện tốt nghĩa vụ, chuẩn mực đạo đức tiến bộ

- Xã hội đánh giá cao người có nhân phẩm

b. Danh dự

- Khái niệm : Là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó.

- Danh dự là nhân phẩm đã được xã hội đánh giá và công nhận.

- Mỗi người cần giữ gìn vào bảo vệ danh dự của mình, đồng thời tôn trọng danh dự của người khác.
- Thế nào là tự trọng và tự ái

Tự trọng : có động cơ và hành vi tốt, tôn trọng người khác.

Tự ái : đề cao cái tôi, chỉ nghĩ đến bản thân, đố kị với người khác.
- Để có danh dự và nhân phẩm HS phải :

+ Rèn luyện đạo đức

+ B.vệ, giữ gìn danh dự của mình

+ Tôn trọng danh dự và nhân phẩm của người khác
4. Hạnh phúc.

a. Hạnh phúc là gì ?

- Khái niệm : Là cảm xúc vui sướng hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu chân chính lành mạnh về vật chất và tinh thần.




3. Hoạt động luyện tập

* Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố kiến thức về nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự.

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hướng đến NL tự học, năng lực giải quyết vấn đề cho HS.

* Cách tiến hành: GV cho HS lầm bài tập trong phụ lục 1
Phụ lục 1 Hãy chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu (X) vào các ô tương ứng.

	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1. Những kẻ xấu xa thường sẵn sàng đánh đổi nhân phẩm và danh dự của chính mình để đạt được một mục đích thấp hèn nào đó.
	x
	

	2. Không phải người nào có nhân phẩm cũng được xã hội và những người xung quanh kính trọng và đánh giá cao.
	
	x

	3. Danh dự là nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận. 
	x
	

	4. Là con người thì ai cũng có danh dự.
	x
	

	5. Nhiều người không hề có danh dự.
	
	x

	6. Xét về thực chất thì tự trọng và tự ái là một.
	
	x

	7. Người tự ái thường hay đề cao cái tôi của mình một cách thái quá.
	x
	

	8. Quan niệm về hạnh phúc ở mỗi cá nhân là không giống nhau.
	x
	

	9. Người giàu bao giờ cũng hạnh phúc hơn người nghèo.
	
	x

	10. Người hạnh phúc là người được thỏa mãn mọi nhu cầu, ham muốn.
	
	x


* Sản phẩm: Câu trả lời của HS
4. Hoạt động vận dụng, mở rộng
* Mục tiêu

- Giúp cho HS vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

-  Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, khái quát, giao tiếp để hướng đến năng lực giải quyết vấn đề cho HS.

* Cách tiến hành: Cho HS đọc Phụ lục 2: BÁT MÌ CỦA LÒNG TỰ TRỌNG
Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách lạ, có thể đoán là một người cha và một người con. Người cha bị mù, người con trai đi bên cạnh ân cần dìu cha. Cậu con trai trạc mười tám, mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là một học sinh. 

Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi. Cậu nói to : “Cho hai bát mì bò !”. Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, phía sau lưng tôi, khẽ bảo với tôi rằng chỉ làm một bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi thắc mắc, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, tôi đoán cậu không đủ tiền, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười thông cảm với cậu. 

Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, thương yêu chăm sóc: “Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ !”. Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. “Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội”. Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ vô hồn, nhưng trên khuôn mặt sạm nắng, nhăn nheo lại sáng lên nụ cười ấm áp và mãn nguyện. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên là người con trai không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, anh điềm nhiên nhận miếng thịt, rồi anh lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về bát mì của cha. 

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. “Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt”. Ông lão cảm động nói. Đứng bên cạnh họ, tôi chợt thấy tim mình thắt lại, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: “Cha à, cha mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này”. “Ừ, ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò là bổ dưỡng lắm đấy con ạ”. 

Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai thực khách đặc biệt. Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một bát thịt bò thơm phức, bà chủ đưa mắt ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại: “Anh để nhầm bàn rồi thì phải ?, chúng tôi không gọi thêm thịt bò”. Bà chủ dịu dàng bước lại chỗ họ : “Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày mở quán, bát thịt bò này là quà biếu khách hàng”. Cậu con trai không hỏi gì thêm. cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa. 

Chúng tôi âm thầm quan sát hai cha con ăn xong, tính tiền, rồi dõi mắt tiễn họ ra khỏi quán. Mãi khi cậu Trương đi thu dọn bát, chúng tôi bỗng nghe cậu kêu lên khe khẽ. Hoá ra, bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy xếp gọn, vừa đúng giá tiền của một bát thịt bò được viết trên bảng giá của cửa hàng. 

Ta vẫn gặp trong cuộc đời nhiều người rất nghèo về vật chất nhưng lại giàu lòng tự trọng. Lòng tự trọng giúp ta có thêm nghị lực để ngẩng cao đầu, vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, sống hạnh phúc vì luôn vững tin vào chính mình. 

Lòng tự trọng với ánh hào quang chói lọi của nó sẽ trở thành lương tri con người. 

* Sản phẩm : Là sự cảm nhận của HS
5. Dặn dò

